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TRƯỜNG THCS B ĐÚ SÁNG           MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
                   Môn: Toán 6. (Thời gian làm bài  90 phút)
	TT
	Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số CH
	% tổng điểm

	
	
	
	Số CH
	
	Số CH
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	

	1
	Chủ đề 1: Tập hợp các số tự nhiên
	1.1: Tập hợp các số tự nhiên. Cách ghi số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	17,5%

	
	
	1.2: Các phép tính với số tự nhiên.  Lũy thừa với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện các phép tính
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	2
	

	2
	Chủ đề 2: Tính chất chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
	2.1: Quan hệ chia hết và tính chất. Dấu hiệu chia hết
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	32,5%

	
	
	2.2: Số nguyên tố.

Hợp số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	2.3:Ước chung, ƯCLN, Bội chung, BCNN.
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	3
	Chủ đề 3: Số nguyên
	3.1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên âm. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	1
	20%

	
	
	3.2: Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp số nguyên


	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	4
	Chủ đề 4: Một số hình phẳng trong thực tế
	4.1: Hình tam giác đều, hìn vuông, hình lục giác đều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	27,5%

	
	
	4.2: Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thoi hình thang,
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	1
	

	5
	Chủ đề 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
	5.1: Hình có trục đối xứng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	2,5%

	
	
	5.2: Hình có tâm đối xứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tổng 
	12
	
	3
	
	4
	
	1
	
	12
	8
	100%

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	20%
	10%
	30
	70
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Môn Toán 6 – Năm học 2023-2024 (Thời gian 90 phút)
	TT
	Chủ đề 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 1: Tập hợp các số tự nhiên
	1.1: Tập hợp các số tự nhiên. Cách ghi số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
	Nhận biết:
- Nhận biết được một tập hợp và các phần tử của nó( C1)

- Sử dụng được các kí hiệu về tập hợp

- Nắm được các cách mô tả một tập hợp 

- Nhận biết được số La Mã không quá 30

- Nhận biết được quan hệ giữa các hàng và giá trị của mỗi chữ số (theo vị trí) trong một số tự nhiên

- Nhận biết được quan hệ thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước( C3 TN)

Thông hiểu

- Biết viết (mô tả) một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán

- Hiểu rõ trong hệ thập phân giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí

- Biểu diễn được các số tự nhiên tứ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã

Vận dụng:

- Biết viết một tập hợp từ cách liệt kê các phần tử của tập hợp sang cách nêu lên dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp và ngược lại
	2


	
	
	
	2

	
	
	1.2: Các phép tính với số tự nhiên.  Lũy thừa với số tự nhiên. Thứ tự thực hiện các phép tính
	Nhận biết:

- Nhận biết được tính chất giáo hoán và kết hợp của phép cộng

- Nhận biết được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân; tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng

- Nhận biết được quy tắc: nhân, chia hai lũy cùng cơ số
- Nhận biết được quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính

Thông hiểu:  

- Tính được tổng, hiệu của hai số tự nhiên bằng cách đặt tính

- Tính được tích của hai thừa số; tìm được thương và số dư của một phép chia

- Biết cách nhân, chiahai lũy thừa cùng cơ số

- Biết cách thứ tự thực hiên phép tính để thực hiện các phép tính đơn giản
- Vận dụng kiến thức về phép cộng, trừ, nhân, chia để tìm số chưa biết trong các phép tình đơn giản.( C1a TL)
Vận dụng:
- Vận dụng được các tính chất của phép nhân và phép cộng trong tính toán(C1c TL)

- Biết viết gọn các tích dưới dạng một lũy thừa
- Tính được giá trị của biểu thức số, biểu thức chữ bằng cách vận dụng các quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính
- Vận dụng kiến thức về phép cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa để tìm số chưa biết trong các phép tình

(C1b TL)
Vận dụng cao

- So sách được hai lũy thừa bằng cách đưa về hai lũy thừa có cùng cơ số hoặc có cùng số mũ.

- Lập được biểu thức tính kết quả của một số bài toán thực tiễn quen thuộc
	1


	1
	1
	
	3

	2
	Chủ đề 2: Tính chất chia hết trong tập hợp các số tự nhiên
	2.1: Quan hệ chia hết và tính chất. Dấu hiệu chia hết
	Nhận biết: 

- Nhận biết được quan hệ chia hết, nhận biết được tính chất chia hết của một tổng cho một số.

- Nhận biết được các dấu hiệu chia hết, nhận biết một số chia hết cho 2; 5; 3 và 9( C5)

Thông hiểu:

- Tìm được các ước số và bội số của một số tự nhiên nhỏ và dễ nhận biết.

- Nhận ra một số, có hay không chia chia hết cho 2, cho 5, cho 3 cho 9.

Vận dụng:

- Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2; 5;3;9 để xác định xem một số, một tổng hay một hiệu có chia hết cho 2; 5; 3; 9 hay không

Vận dụng cao: 

- Áp dụng các tính chất chia hết làm bài toán về lũy thừa
( C5 TL)


	1
	
	
	1
	2

	
	
	2.2. Số nguyên tố. Hợp số
	Nhận biết
- Nhận ra số nguyên tố, hợp số( C4)
Thông hiểu:

- Phân tích được một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

Vận dụng

- Vận dụng các dấu hiệu chia hết để kiểm tra xem một số là số nguyên tố hay hợp số

- Giải các bài toán có nội dung thực tiễn.

Vận dụng cao

- Tìm số nguyên tố thỏa mãn các điều kiện cho trước

- Chứng minh một số là số nguyên tố

- Chứng minh một số là hợp số


	1
	
	
	
	1

	
	
	2.3: Ước chung, ước chung lớn nhất, Bội chung , bội chung nhỏ nhất
	Nhận biết:

- Nhận biết được ƯC, ƯCLN, phân số tối giản.
- Nhận biết được BC, BCNN.( C6)
Thông hiểu:

- Hiểu được cách tìm Ước chung, ƯCLN của hai hay ba số tự nhiên đã cho..(C4 TL)

- Hiểu được cách tìm bội chung, BCNN của hai hay ba số tự nhiên đã cho.

Vận dụng

- Sử dụng được ƯCNN đề rút gọn phân số về phân số tối giản

- Sử dụng được BCNN để quy đồng mẫu số, cộng trừ các phân số

- Biết cách tìm Ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN,  của hai hay nhiều số tự nhiên đã cho- Giải các bài toán có nội dung thực tiễn.
	1
	1
	
	
	2

	3
	Chủ đề 3: Số nguyên
	3.1:Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên âm. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	Nhận biết: 

- Nhận biết được số nguyên âm, số nguyên dương, tập hợp các số nguyên.

- Nhận biết được số đối của một số nguyên.( C8)
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. ( C7)
- Đọc và viết được số nguyên dương, số nguyên âm

- Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.

Thông hiểu:

- Biểu diễn được số nguyên trên trục số.

- Biết cách so sánh được hai số nguyên cho trước.

Vận dụng:

- Biết sắp xếp các số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc theo thứ tụ giảm dần.

- Biết cách sử dụng số nguyên để biểu thị các đại lượng đối lập nhau, hoặc có hướng ngược nhau.
	2
	1
	
	
	3

	
	
	3.2: Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp số nguyên


	Nhận biết: 

- Nhận biết được các quy tắc cộng trừ số nguyên

- Nhận biết được tính chất của phép cộng số nguyên

- Nhận biết được số đối của một số nguyên

- Nhận biết được quy tắc dấu ngoặc

- Nhận biết được quy tắc nhân hai số nguyên

- Nhận biết được các tính chất của phép nhân hai số nguyên (C2)
– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.

Thông hiểu:

- Tìm được số đối của một số nguyên
– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên trong những trường hợp đơn giản.(C2a TL)

- Tìm được ước và bội của một số nguyên cho trước

- Tìm được ước chung của hai số nguyên cho trước

Vận dụng:

- Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ số nguyên trong tính toán.

- Vận dụng được các tính chất của phép cộng để tính nhẩm, tính hợp lý

- Giải được những bài toán thực tế liên quan đến cộng, trừ số nguyên

- Vận dụng được quy tắc dấu ngoặc để biến đổi một biểu thức gồm phép cộng và phép trừ khi tính toán( C2cTL)

– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).( C2bTL)

- Tìm số hạng, thừa số, đại lượng chưa biết trong một biểu thức

– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên 

Vận dụng cao:

-Tính tổng của một dãy số nguyên có quy luật cách đều

- Chứng minh một biểu thức chia hết số một số

- Tìm chữ số tận cùng
	
	
	2
	
	2

	4
	Chủ đề 4: Một số hình phẳng trong thực tế
	4.1: Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.- Mô tả được các yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.(C9 TN)

Thông hiểu:

- Vẽ được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều bằng dụng cụ học tập
- Tìm được các tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có trong thực tế
	1
	
	
	
	1

	
	
	4.2: Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình thang cân
	Nhận biết: 

- Nhận biết được hình hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình thang cân.

- Mô tả được các yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình thang cân.
- Nhớ được công thức tính chu vi của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang.

- Nhớ được công thức tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang.

( C10, 11 TN)

Thông hiểu:

- Vẽ hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình thang cân bằng dụng cụ học tập

- Tìm được các hình hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang, hình thang cân có trong thực tế.

- Biết cách tính chu vi, diện tích của một số tứ giác ở mức độ đơn giản

Vận dụng: 

- Giải quyết được 1 số vấn đề thực tiễn gắn với tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt
- HS biết phối hợp các công thức tính chu vi, diện tích của các tứ giác đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn có lien quan(C3TL)
	2
	
	1
	
	3

	
	Chủ đề 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên
	5.1: Hình có trục đối xứng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.( C12)

– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).

Thông hiểu:

- Biết được số trục đối xứng của một hình phẳng

- Tìm được các ví dụ về hình có trục đối xứng.

- Biết cách xác định trục đối xứng của một hình phẳng

Vận dụng:

- Khôi phục được hình có trục đối xứng (đơn giản) từ một phần cho trước.

- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản có trục đối xứng.
	1
	
	
	
	1

	
	
	5.2: Hình có tâm đối xứng
	Nhận biết: 

– Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.

– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).

Thông hiểu:

- Tìm được các ví dụ về hình có tâm đối xứng.

- Biết cách xác định tâm đối xứng của một hình phẳng

Vận dụng:

- Khôi phục được hình có tâm đối xứng (đơn giản) từ một phần cho trước.

- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản có tâm đối xứng.
	
	
	
	
	

	                                                                Tổng
	
	
	
	
	


	  PHÒNG GD&ĐT KIM BÔI

TRƯỜNG TH &THCS B ĐÚ SÁNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: TOÁN 6 - NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)

Hãy viết vào bài của em chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Tập hợp T các chữ số của số 1080 là: 

       A. T =(1; 0; 0; 8 (.        B. T =(1; 8 (.       C. T =(1; 0 (.     D. T =(1; 0; 8 (
Câu 2: Kết quả của phép tính 10 . 15  +  10 . 51 bằng :

 
A. 6600.             B. 60.               C. 660.             D. 66. 

Câu 3: Kết quả phép tính 15 – 4.3 bằng: 

A. 12.                  B.3.                   C. 11.              D.2 7.

Câu 4: Số nào sau đây là số nguyên tố?

 
A. 2.                  B. 93.                 C. 36               D. 26

Câu 5: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 ? 

A. 270.              B. 570.                C. 710.            D. 215 

Câu 6: BCNN (10,11) là: 

A. 1.                  B. 10.                  C. 11.              D. 110 

Câu 7: Trong các số -1 ; -100 ; -12 ; -248 số nào lớn nhất ?

 
A. -1.               B. -100.               C. -12.             D. -248 

Câu 8: Số đối của 8 là :

 
A. 8.                B. -16.                 C. 0.                 D. -8 

Câu 9: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

A. 600                 B. 450                                           C.  900                                 D. 300

Câu 10: Biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:

A. 4.                 B.6.

C.8.

     D.2.

Câu 11: Công thức tính diên tích của hình bình hành ở hình 2 là: 

A. S = ab.        
B. S = [image: image2.png]


 ah        
 C. S = [image: image4.png]


 bh       
D.  S = bh
Câu 12: Hình vuông là hình có: 
A: 1 trục đối xứng.     
B. 2 trục đối xứng.    
C. 3 trục đối xứng.    
D. 4 trục đối xứng.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :

a) x + 65 = 90; 

b) 10 + 2x  = 45 : 43.

Bài 2:  (1,5đ)
a) Tính (- 6 ) – ( - 11)

b) Thực hiện phép tính 152 + ( - 73) - (-18) - 127 

c) Thực hiện phép tính (35-17) - (25-7+22) 
Bài 3. (1,5đ)
Trong một buổi lao động gồm 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ, thầy giáo chủ nhiệm muốn chia đều số học sinh nam và nữ vào các nhóm. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm?.  Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ.

Bài 4:(2 điểm)

Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó 
Bài 5: (1đ).

Chứng tỏ rằng n . (n + 13) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.
--- Hết ---
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